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ÔN TOÁN 

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM  

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Số gồm 2 chục nghìn, 2 trăm, 2 chục là: 
A. 20 220                            B. 22 200                                   C. 20 020  

Câu 2: Ngày gia đình Việt Nam 28/6 là chủ nhật. Vậy ngày 4 tháng 7 cùng năm đó 

là:                              
A.  Thứ sáu                          B. Thứ bảy                                  C.  Chủ nhật                          

Câu 3: Thời gian một tiết học là 35 phút. Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ 30 

phút. Hỏi tiết học kết thúc lúc mấy giờ?  

  A. 8 giờ kém 5 phút               B. 8 giờ                                      C. 8 giờ 5 phút 

Câu 4: 7hm 20m = .... m. Số thích hợp được viết vào chỗ chấm là:  

   A. 72                                      B. 702                                        C. 720                           

Câu 5: Quan sát hình rồi chọn kết luận đúng:   

A. Ba điểm A, B, G là ba điểm thẳng hàng                        

B. D là điểm ở giữa hai điểm C và E                      

C. O là trung điểm của đoạn thẳng AD                 

Câu 6: Quan sát hình rồi chọn kết luận đúng: 

A. CD là bán kính hình tròn.                        

B. OA, OB là bán kính hình tròn.                      

C. AB là bán kính hình tròn.        
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PHẦN 2 : TỰ LUẬN 

Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

a)      2708 x 4                                                                              b) 30164 : 7 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Bài 2.  

a) Tính giá trị biểu thức:                                                    b) Tìm y:                          

(10148 – 6339)  x 5                                                   y – 27415 = 5509 

....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 

Bài 3. Có 9 thùng dầu như nhau chứa 4014 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu 

lít dầu ?  
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Bài 4. Tính và điền vào chỗ chấm: 

Một miếng bìa hình vuông có cạnh 7cm. Vậy chu vi miếng bìa là ............................ 

và diện tích miếng bìa là .............................. 

Bài 5. Xem tranh rồi điền tên sách và số thích hợp vào chỗ chấm: 

                                                 
 

Mẹ cho em 27 000 đồng để mua sách. Em đến nhà sách và quyết định mua trước 2 loại. 

Với số tiền này, em có thể mua được sách............................................................ và 

sách............................................ Sau khi mua, em còn lại số tiền là................................ 

 

15 000 đồng 13 000 đồng 12 000 đồng 13 000 đồng 


